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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Em lễ phép với thầy cô, yêu thương bạn bè. Em tích cực 
tham gia các hoạt động của trường, lớp. Em có sự nỗ 
lực khi hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Em biết nhận 
lỗi và sửa lỗi. 

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kỹ năng đọc  Mức 3 Tính toán nhanh và chính xác

 Mức 3 Viết đúng chính tả  Mức 3 Thành phần phép cộng, phép trừ

 Mức 3 Vốn từ phong phú  Mức 3 Nhiều hơn, ít hơn bao nhiêu

 Mức 3 Mẫu câu Ai làm gì? Ai là gì?  Mức 3 Tia số, số liền trước, số liền sau

 Mức 3 Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động  Mức 3 Điểm, đoạn thẳng

 Mức 3 Viết lời cảm ơn  Mức 3 Đề -xi - mét

Em đọc bài trôi chảy, nắm được nội dung bài đọc. Em nêu được từ 
chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và đặt được câu theo mẫu câu Ai làm gì? 
Ai là gì? Em tích cực phát biểu trong giờ học nhưng cần hạn chế nói 
chuyện riêng để hoàn thành bài học tốt hơn.

Em có tiến bộ trong tính toán, biết xác định thành phần phép tính. 
Em vận dụng kiến thức đề-xi-mét vào bài tập đo độ dài. Em cần rèn 
thêm sự cẩn thận để kết quả đúng hơn.

TIẾNG ANH TNXH

 NGHE  Mức 3  ĐỌC  Mức 3  Mức 3 Nghề nghiệp của người thân trong gia đình

 NÓI  Mức 3  VIẾT  Mức 3  Mức 3 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

Em luôn chú ý lắng nghe bài giảng và phát biểu rất tự tin trong giờ 
học. Em nhớ từ vựng chủ đề "School things", "Food" rất tốt và có thể 
áp dụng vào đặt câu.

 Mức 3 Giữ vệ sinh nhà ở

 Mức 3 Ôn tập chủ đề Gia đình

Em nêu được các thành viên trong gia đình bốn thế hệ. Em kể tên 
được một số đồ dùng và thức ăn, đồ uống nếu không được cất giữ, 
bảo quản cẩn thận có thể gây ngộ độc. Em tích cực tham gia các 
hoạt động học tập.
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Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


